(Mẫu báo cáo kèm theo Công văn số:        /SXD-QLXD ngày    tháng 12 năm 2023 của Sở Xây dựng)
	(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ)
(TÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM)
LAS-XD …….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:           /BC-LAS-XD….	Bình Phước, ngày     tháng     năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA
PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
LAS-XD …. NĂM 202…

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
- Tên đơn vị:	
- Địa chỉ: 	 
- Người đại diện theo pháp luật:	
- Điện thoại: 	 
- Email: 	
2.Thông tin phòng thí nghiệm:
- Tên phòng thí nghiệm:	
- Mã số LAS-XD:	
- Địa chỉ:	
- Trưởng phòng thí nghiệm:	
- Điện thoại:	 
- Email:	
3. Lĩnh vực hoạt động khác (nếu có)
- Kiểm định: Có  Không 
- Giám định: Có  Không 
- Liên kết thử nghiệm với tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng: Có  Không 
- Liên kết với đơn vị (nếu có liên kết thử nghiệm với tổ chức chứng nhận hợp quy): 	
	
	
II. THÔNG TIN VỀ PHÁP LÝ, ĐIỀU KIỆN, TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG
1. Quyết định thành lập / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Giấy chứng nhận đầu tư / giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ:
Số: …………. ………, ngày cấp:………………, đơn vị cấp: 	
	
2. Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm hoạt động đối với địa điểm đặt phòng thí nghiệm (trường hợp địa điểm phòng thí nghiệm khác địa điểm của trụ sở chính):
Số: …………. ………, ngày cấp:………………, đơn vị cấp: 	
	
3. Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng / Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Bộ Xây dựng / Bộ Giao thông Vận tải:
Số: …………. ………, ngày cấp:………………, đơn vị cấp: 		
	
4. Tình trạng hoạt động (Nêu rõ tình hình hoạt động hiện nay như đang hoạt động, tạm dừng hoạt động, không còn hoạt động,…):
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
1. Hệ thống quản lý hoạt động thí nghiệm: 
· Đã xây dựng quy trình quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007: 	
			Có  		Không 
2. Các tài liệu đã được lãnh đạo đơn vị phê duyệt:
a. Kế hoạch định kỳ kiểm định/hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm: 
			Có  		Không 
b. Quy trình hướng dẫn vận hành thí nghiệm và hướng dẫn thí nghiệm:
			Có  		Không 
c. Giám sát, phân công công việc cụ thể cho từng thí nghiệm viên:
			Có  		Không 
d. Sổ tay chất lượng, các biểu mẫu và các tài liệu liên quan: 
			Có  		Không 
IV. CẬP NHẬT THÔNG TIN PHÒNG THÍ NGHIỆM
- Cập nhật thông tin phòng thí nghiệm do mình quản lý vào hệ thống quản lý trực tuyến tại địa chỉ http://las.xaydung.gov.vn (chi tiết xem Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13/9/2017 của Bộ Xây dựng).
			Có  		Không 

	
	
	

	
a. Thông tin về năng lực nhân sự
	STT
	Họ và tên
	Văn bằng, chứng chỉ có liên quan lĩnh vực thử nghiệm
	Loại hợp đồng lao động 
(có thời hạn/không thời hạn/biên chế)
	Kinh nghiệm công tác (năm)
	Công việc được giao

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


b. Thông tin về năng lực thiết bị, máy móc
- Trang thiết bị cần kiểm định/hiệu chuẩn:
	STT
	Tên máy móc, thiết bị, dụng cụ,
	Kiểu loại, thông số kỹ thuật chính
	Năm sản xuất, Nước sản xuất
	Loại hình sở hữu
	Năm đưa vào sử dụng
	Tình trạng 
	Tổ chức kiểm định/ Hiệu chuẩn

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


- Thiết bị khác:
	STT
	Tên máy móc, thiết bị, dụng cụ,
	Đặc trưng kỹ thuật
	Năm sản xuất  Nước sản xuất
	Loại hình sở hữu
	Năm đưa vào sử dụng
	Tình trạng 
	Tổ chức kiểm định/ Hiệu chuẩn

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


c. Thông tin về tài liệu kỹ thuật áp dụng trong thí nghiệm
	STT
	Các chỉ tiêu thí nghiệm được công nhận
	Tiêu chuẩn kỹ thuật 
phương pháp thử
	Máy móc, thiết bị 
thí nghiệm tương ứng
	Nhân viên thí nghiệm
	Ghi chú

	
	
	Số hiệu 
	Dạng tài liệu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




V. CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022
	STT
	Tên dự án công trình / đơn vị yêu cầu
	Tên các phép thử và tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử

	
	
	

	
	
	

	
	
	


VI. CÁC TRẠM THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022
	STT
	Tên dự án công trình / chủ đầu tư
	Tên các phép thử và tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử

	
	
	

	
	
	

	
	
	


VII. CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG ĐỐI VỚI QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH (nếu có)
	
	
VIII. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có)
	
	
	
TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD …
[bookmark: _GoBack](ký tên)
	Bình Phước, ngày      tháng     năm 202
 (Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)



	(Tên tổ chức quản lý phòng thí nghiệm) và phòng thí nghiệm LAS-XD … cam kết đã cung cấp đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ tài liệu đã cung cấp./.


Ghi chú:
- Đánh dấu X vào các ô vuông chọn.
- Điền rõ số, ngày, đơn vị cấp các văn bản: văn bằng, chứng chỉ, quyết định, hợp đồng lao động.
- Chứng chỉ thí nghiệm viên của Viện Nghiên cứu Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Hà Nội chỉ có giá trị đối với lĩnh vực “Bê tông và vật liệu chế tạo bê tông”, “phương pháp xác định các tính chất cơ lý của đất trong phòng và hiện trường”. Ngày 22/01/2015 Bộ Xây dựng đã có Công văn số 28/BXD-KHCN về việc hủy bỏ chấp thuận đạo tạo cán bộ quản lý phòng thí nghiệm, đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng (thông tin chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử: http://www.xaydung.gov.vn).
4
	
